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1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Văn hóa học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực văn hóa theo định hướng chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên đạt được: (1) Phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và có trách nhiệm với xã hội; (2) Kiến thức cơ bản về văn hóa  - xã hội, kiến thức chuyên sâu về cơ sở ngành và chuyên ngành; (3) Kiến thức về văn hóa học, văn hóa Việt Nam; (4) Khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng văn hóa học vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.  

1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi học xong chương trình này, người tốt nghiệp đạt được:

1.2.1. Kiến thức


- Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, pháp luật, kinh tế - xã hội, chủ nghĩa Mác- Lênin, quan điểm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có kiến thức cơ sở về lý luận văn hóa học và phương pháp nghiên cứu văn hóa, văn hóa tộc người, văn hóa lịch sử, văn hóa địa lý, các thành tố và các bình diện của văn hóa, văn hóa thế giới, văn hóa khu vực, văn hóa Việt Nam, văn hóa các vùng miền, các lĩnh vực văn hóa học ứng dụng. 

- Vận dụng kiến thức khoa học cơ sở và chuyên ngành để tham gia các hoạt động nghiên cứu, thực hành nghề nghiệp, quản lý trong lĩnh vực văn hóa.
1.2.2. Kỹ năng

- Có khả năng vận dụng kiến thức, phương pháp nghiên cứu vào các hoạt động nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn thuộc khoa học văn hoá; 

- Có kỹ năng giao tiếp xã hội, làm việc nhóm và quản lý; 

- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và học lên các chương trình đào tạo sau đại học.
1.2.3. Phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tuân thủ pháp luật;

- Có lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp;

- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới trong quá trình hội nhập quốc tế để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

1.2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên, cán bộ văn hóa: Có đủ năng lực làm việc tại các phòng văn hóa - thông tin của cấp xã/phường/thị trấn, cấp huyện/ thị xã/ thành phố và các tổ chức xã hội; 

- Chuyên viên tư vấn, biên tập viên về lĩnh vực văn hóa: có năng lực làm việc tại các công ty du lịch, công ty quảng cáo, công ty tổ chức sự kiện và truyền thông;

- Nghiên cứu viên và giảng dạy: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc như tham gia nghiên cứu và giảng dạy các học phần liên quan đến văn hóa và văn hóa ứng dụng...  

1.2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.
- Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo sau đại học thuộc chuyên ngành văn hóa học và các chuyên ngành gần khác ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
2. Chuẩn đầu ra

2.1. Kiến thức

2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

· Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.  

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành  

- Có kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển văn hóa học và những thành tựu của văn hóa Việt Nam.

- Hiểu và phân tích được các trường phái, huynh hướng lý thuyết nghiên cứu văn hóa, những đóng góp của các ngành khoa học nghiên cứu văn hóa;

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học và vận dụng được những phương pháp có tính chuyên ngành, liên ngành trong nghiên cứu văn hóa.

2.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành 

- Nắm vững lý thuyết về các vùng văn hóa, những vấn đề cơ bản về vùng văn hóa với sự hình thành văn hóa của các tộc người để có thể lý giải đặc điểm các vùng văn hóa ở Việt Nam;

- Trình bày được đặc trưng cơ bản của các hình thức tổ chức xã hội; phân tích vai trò của các hình thức tổ chức xã hội đối với văn hóa Việt Nam;

- Nắm vững các vấn đề về phong tục, tập quán và lễ hội như khái niệm, nguồn gốc, chức năng, đặc điểm của phong tục, lễ hội dân gian Việt Nam;

- Hiểu được lịch sử hình thành, phát triển các hình thức và phương thức thực hành tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam;

- Phân tích vai trò văn hóa trong phát triển và tiến bộ xã hội; bản chất của hoạt động văn hóa - mục tiêu và động lực của sự phát triển xã hội;

- Nắm vững đặc trưng môi trường văn hóa đương đại để có thể phân tích được xu hướng và định hướng phát triển văn hóa Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng văn hóa học để tham gia vào một mô hình quản lý văn hóa, một hoạt động văn hóa cụ thể.

- Nắm vững giá trị văn hóa trong du lịch để áp dụng các loại hình văn hóa vào phát triển du lịch bền vững.

2.2. Kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp

2.2.1 Kỹ năng cứng

 - Vận dụng kiến thức các ngành liên quan vào nghiên cứu văn hóa: Biết vận dụng kết hợp kiến thức khoa học tự nhiên (môi trường, tin học,...), khoa học xã hội nhân văn (lịch sử, nhân học, tâm lý...), kiến thức ngành (các thành tố, giá trị, đặc trưng văn hóa vùng, miền) vào nghiên cứu văn hóa một cách hiệu quả.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa Việt Nam: Có khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong xu thế toàn cầu hóa.

- Thực hành nghiên cứu văn hóa độc lập: Có khả năng thực hành nghiên cứu văn hóa độc lập dựa trên cơ sở phương pháp, lý thuyết, kỹ năng và kiến thức văn hóa được cung cấp.

- Thực hiện quảng bá văn hóa Việt Nam: Có khả năng giới thiệu, quảng bá hình ảnh, giá trị đặc trưng văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

- Hoạch định, tổ chức, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa hiệu quả: Khả năng hoạch định, tổ chức, quản lý, vận hành có hiệu quả các thiết chế văn hóa, sinh hoạt văn hóa Việt Nam đương đại.

- Ứng dụng kiến thức chuyên ngành trên tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp: Khả năng đảm bảo giá trị khoa học của ngành, gia tăng  khả năng ứng dụng văn hóa học theo nhu cầu lao động xã hội trên ý thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

2.2.2 Kỹ năng mềm  

· Kỹ năng làm việc nhóm: Thành lập, lãnh đạo, tổ chức hoạt động và phát triển nhóm; và làm việc chuyên môn trong nhóm.  

· Kỹ năng giao tiếp: Có chiến lược giao tiếp, biết cách tổ chức giao tiếp, có năng lực giao tiếp bằng văn bản, đa truyền thông và có khả năng thuyết trình thu hút. 

· Kỹ năng tư duy hệ thống: Lập luận vấn đề logic, có hệ thống, hiểu vấn đề ở phạm vi toàn cục, biết sự tương tác giữa các vấn đề và sắp xếp được các vấn đề theo thứ tự ưu tiên cần giải quyết/ xử lý.  

· Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian: Lập mục tiêu và kế hoạch để quản lý thời gian và công việc hiệu quả

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về văn hóa học, văn hóa ứng dụng vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội. 
- Đáp ứng được với các yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học thuộc về lĩnh vực văn hóa học, văn hóa ứng dụng và các ngành học gần khác tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.  
· Biết nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội; tư cách, tác phong đúng đắn, chuẩn mực trong quan hệ xã hội; biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức. 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa
- Tổng số tín chỉ (TC) của chương trình
: 164                  

- Tổng số TC phải tích lũy tối thiểu
:  128

* (Không tính các học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

4. Đối tượng tuyển sinh 

Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT hay tương đương và thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hiện hành.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Đào tạo và công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng - Đại học chính quy ban hành theo văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

6. Thang điểm 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng - Đại học chính quy ban hành theo văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

7. Nội dung chương trình

7.1. Khung chương trình

	MHP
	Tên học phần
	Số tiết (giờ)
	Số TC
	HPTQ

/HPHT+

(MHP)

	
	
	LT
	TH1
	TH2
	TT
	ĐA
	TS
	TLTT
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

	7.1.1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
	10
	10
	

	00012
	Những  nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 
	20
	10
	
	
	
	2
	2
	

	00113
	Những  nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2
	33
	12
	
	
	
	3
	3
	00012+

	03212
	Tư  tưởng Hồ Chí Minh
	20
	10
	
	
	
	2
	2
	00113+

	03013
	Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	33
	12
	
	
	
	3
	3
	03212+

	7.1.2. Khoa học xã hội - Nhân văn - Nghệ thuật
	20
	14
	

	71012
	Pháp luật đại cương 
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	02202
	Nhập môn xã hội học
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	00452
	Đại cương mỹ học 
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	00202
	Logic học
	30
	
	
	
	
	   2
	2
	

	06022
	Lịch sử văn minh thế giới
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	05022
	Cơ sở văn hóa Việt Nam 
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chọn tự do (tích lũy tối thiểu 2 TC)

	15062
	Tâm lý học đại cương
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	00122
	Nhân học đại cương
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	00112
	Tôn giáo học đại cương
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	04082
	Cơ sở Hán Nôm 
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	7.1.3. Ngoại ngữ
	14
	14
	

	07943
	English 1
	45
	
	
	
	
	3
	3
	

	07953
	English 2
	45
	
	
	
	
	3
	3
	07943

	07984
	English 3
	60
	
	
	
	
	4
	4
	07953

	07994
	English 4
	60
	
	
	
	
	4
	4
	07984

	7.1.4. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
	5
	5
	

	30053
	Tin học ứng dụng cơ bản
	15
	
	60
	
	
	3
	3
	

	11902
	Con người và môi trường
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	7.1.5. Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng (*)

	7.1.5.1 .Chương trình Giáo dục thể chất
	 
	 
	90
	
	
	3
	3
	

	7.1.5.2. Chương trình Giáo dục quốc phòng
	90
	
	60
	
	
	8
	8
	

	Tổng cộng khối kiến thức giáo dục đại cương
	49
	43
	

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	25
	21
	

	04162
	Nhập môn văn hóa học
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04182
	Dẫn nhập văn hóa so sánh
	30
	
	
	
	
	2
	2
	04162+

	04752
	Triết học văn hóa
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	  04223
	  Nhân học văn hóa
	30
	
	
	
	
	    2
	2
	

	04233
	Đại cương văn hóa Phương Đông
	45
	
	
	
	
	3
	3
	

	04252
	Văn hóa Đông Nam Á
	30
	
	
	
	
	2
	2
	04162+

	04502
	Toàn cầu hóa và văn hóa đương đại
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	15302
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chọn tự do (tích lũy tối thiểu 4 TC)

	04272
	Văn hóa đô thị
	30
	
	
	
	
	2
	4
	

	04262
	Văn hóa đại chúng
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	04213
	Lịch sử văn hóa Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	05222
	Văn bản Tiếng Việt 
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	7.2.2. Kiến thức ngành
	60
	44
	

	06052
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	06302
	Lịch sử tư tưởng Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04122
	Làng xã Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04363
	Văn hóa dân gian Việt Nam
	45
	
	
	
	
	3
	3
	

	04352
	Các nền văn hóa khảo cổ Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04323
	Văn hóa nông thôn Việt Nam
	45
	
	
	
	
	3
	3
	

	04372
	Phong tục và lễ hội Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04383
	Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam
	45
	
	
	
	
	3
	3
	

	04742
	Văn hóa gia đình Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04652
	Văn hóa biển đảo Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04333
	Văn hóa nông thôn Nam Bộ
	45
	
	
	
	
	3
	3
	

	04592
	Văn hóa trang phục Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04392
	Văn hóa ẩm thực Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04432
	Thực tế văn hóa cơ sở 
	
	
	
	90
	
	2
	2
	

	Chọn tự do 1 (tích lũy tối thiểu 6 TC)

	04202
	Các vùng văn hóa Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	04342
	Đặc trưng văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	04802
	Nghệ thuật truyền thống Nam Bộ
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	04662
	Văn hóa Việt Nam qua Văn học
	30
	
	
	
	
	2
	6


	

	04402
	Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	04462
	Văn hóa Phật giáo
	 30
	
	
	
	
	2
	
	

	04782
	Quản lý nhà nước về văn hóa
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	Chọn tự do 2 (tích lũy tối thiểu 6 TC)

	04682
	Địa danh học và địa danh Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	6
	

	04692
	Các di tích và thắng cảnh Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	04312
	Văn hóa miệt vườn Nam Bộ
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	04702
	Văn hóa du lịch
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	72592
	Tài nguyên du lịch
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	72002
	Tổng quan về du lịch
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	72542
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	7.2.3. Kiến thức bổ trợ
	18
	12
	

	04732
	Xã hội học văn hóa
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	04782
	Công nghiệp văn hóa
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	72583
	Quản trị sự kiện
	30
	
	
	
	
	2
	2
	

	99592
	Nghiệp vụ thư ký văn phòng
	22
	8
	
	
	
	2
	2
	

	Chọn tự do (tích lũy tối thiểu 4 TC)

	04282
	Văn hóa giao tiếp
	 30
	
	
	
	
	2
	4
	

	04292
	Văn hóa kinh doanh
	 30
	
	
	
	
	2
	
	

	04722
	Văn hóa tổ chức
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	99562
	Kỹ năng dẫn chương trình
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	04832
	Ngôn ngữ báo chí
	30
	
	
	
	
	2
	
	

	7.2.4. Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp
	12
	8
	

	04798
	Khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	480
	8
	8
	

	Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

	04794
	Thực tập Chuyên đề tốt nghiệp
	
	
	
	180
	
	4
	    8
	

	
	Tích lũy đủ 4 TC trong các học phần thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp chưa tích lũy
	
	
	
	
	
	4
	
	

	Tổng cộng khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	115
	85
	

	Số tín chỉ tổng cộng: 164 TC, số tín chỉ tích luỹ tối thiểu: 128 TC


7.2. Nội dung cần đạt được của từng học phần 

7.2.1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Học phần tiên quyết, học trước: Không

Nội dung: Học phần gồm có một chương mở đầu và phần thứ nhất của chương trình học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin và một số vấn đề chung của học phần. Phần thứ nhất có 3 chương, trình bày khái quát những nội dung: cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin.

7.2.2. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Nội dung: Gồm 6 chương: 

- Chương 4, 5, 6 được trình bày dưới dạng ba học thuyết kinh tế do Mác-Lênin đúc kết từ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong đó, Học thuyết Giá trị thặng dư là “Hòn đá tảng” trong các học thuyết kinh tế của K. Mác. Để hiểu rõ học thuyết này, sinh viên phải nắm vững Học thuyết Giá trị và những quy luật kinh tế trong sự vận động, phát triển của chủ nghĩa tư bản, làm cơ sở cho việc xác định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân trong sự ra đời của phương thức sản xuất mới.

- Chương 7, 8 gồm những nguyên lý, lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong cách mạng xã hội chủ nghĩa; Chương 9 trình bày khái quát về chủ nghĩa xã hội hiện thực. 

Nội dung cốt lõi của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về chủ nghĩa xã hội là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và những vấn đề có tính quy luật trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

7.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2
Nội dung: Ngoài chương mở đầu, học phần có 7 chương. Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
7.2.4. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên, học viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là đường lối thời kỳ đổi mới. Nội dung bao gồm chương mở đầu (Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam) và 8 chương như sau: Chương 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chương 2. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương 3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Chương 4. Đường lối công nghiệp hóa; Chương 5. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương 6. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Chương 7. Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Chương 8. Đường lối đối ngoại.

7.2.5. Pháp luật đại cương

Học phần tiên quyết, học trước: Không

Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản: (1) Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật (nguồn gốc, bản chất, khái niệm, chức năng, vai trò và hình thức của Nhà nước và Pháp luật;… bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam; quan hệ pháp luật và quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý…). (2) Một số nội dung cơ bản của các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Lao động … ).
7.2.6. Nhập môn xã hội học 

Học phần tiên quyết: Không        
Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xã hội học, bao gồm: Đối tượng, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, các khái niệm, phạm trù và nguyên lý cơ bản xã hội học, các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học, một số lý thuyết và phương pháp xã hội học. Trên cơ sở các khái niệm cơ bản, sinh viên hiểu được mối quan hệ giữa các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Các mối quan hệ xã hội thể hiện ở các cấp độ xã hội khác nhau và phản ánh những đặc trưng xã hội về các mặt hoạt động cơ bản của đời sống xã hội như: Kinh tế, chính trị văn hóa và xã hội. Sau khi học xong môn Xã hội học, sinh viên  hiểu được khái quát về vị trí vai trò của cá nhân, các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội trong một xã hội tổng thể. Những tri thức đó góp phần giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay.
7.2.7. Đại cương mỹ học

  Học phần tiên quyết: Không

   Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản: 1. Quá trình hình thành và phát triển khoa học Mỹ học; 2. Mỹ học với tư cách là một khoa học; 3. Các quan hệ thẩm mỹ của con người với đời sống hiện thực; 4. Các phạm trù thẩm mỹ cơ bản; 5. Chủ thể thẩm mỹ và các hình thức hoạt động của nó; 6. Bản chất, nguồn gốc, chức năng của nghệ thuật; 7. Đặc trưng và cấu trúc của nghệ thuật; 8. Vai trò của nghệ thuật trong đời sống xã hội; 9. Giáo dục thẩm mỹ vì sự phát triển con người toàn diện - hài hòa.

7.2.8. Logic học 

Học phần tiên quyết, học trước: Không

Nội dung: Học phần Logic học chuyên nghiên cứu về hình thức và quy luật của tư duy, nó giúp cho quá trình tư duy (thể hiện qua nói và viết) chính xác. Học phần gồm 6 bài, trong đó: Phần mở đầu: 01 bài, các quy luật và hình thức của tư duy: 05 bài.

7.2.9. Lịch sử văn minh thế giới

Học phần tiên quyết, học trước: không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bức tranh các nền văn minh thế giới từ xưa đến nay gồm 3 phần: Phần 1: Lịch sử văn minh thời cổ-trung đại với các nền văn minh Bắc Phi, Tây Á, văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Quốc; Phần 2: Lịch sử văn minh phương Tây thời cổ – trung đại với các nền văn minh như  Hy Lạp và La Mã, văn minh Tây Âu; Phần 3: Lịch sử văn minh thời cận, hiện đại với các nội dung như: sự tiếp xúc giữa các nền văn minh trên thế giới ở thế kỷ 16, văn minh thế giới thế kỷ 20.

7.2.10. Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Học phần tiên quyết, học trước: Không

Nội dung: Học phần giúp người học hiểu được khái niệm văn hóa, văn hóa học, những điều kiện tự nhiên và xã hội hình thành nên nền văn hóa Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại; nắm được cấu trúc của văn hóa, những đặc tính truyền thống của văn hóa Việt Nam, những mặt tích cực và hạn chế của những tính chất văn hóa đó; phân biệt được đặc trưng các vùng văn hóa, những mặt tích cực và hạn chế của những đặc tính văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế.

7.2.11. Tâm lý học đại cương


Học phần tiên quyết: không


Nội dung: Học phần có 3 phần: (1) Tâm lý học đại cương : bao gồm những vấn đề chung nhất của tâm lý học như: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp, cơ sở sinh lý của hiện tượng tâm lý. Giới thiệu khái quát toàn bộ đời sống tâm lý cá nhân với những đặc điểm, cấu trúc và những quy luật của nó (2).  Tâm lý học lứa tuổi: Giới thiệu khái quát lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em và tìm hiểu những đặc điểm tâm lý của học sinh trung học cơ sở. (3) Tâm lý học xã hội : Giới thiệu những vấn đề chung về tâm lý xã hội, các hiện tượng tâm lý xã hội và vận dụng trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến nhóm, đến tập thể.


7.2.12. Nhân học đại cương

Học phần tiên quyết, học trước: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: một số khái niệm khoa học nhân học; những ứng dụng của ngành nhân học; lịch sử, nhân học và sự giải thích đa dạng về văn hóa; văn hóa và tình trạng nhân sinh; ngôn ngữ và nhận thức; nhân học trong cuộc sống thường ngày…

7.2.13. Tôn giáo học đại cương

Học phần tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm cơ bản về tôn giáo học: (1) Những tiền đề lý luận của tôn giáo học; (2) Lịch sử tôn giáo; (3) Các tôn giáo ở Việt Nam. Học phần này còn giúp sinh viên nắm vững một số quan điểm của Mác, Ăngghen và Lênin về tôn giáo; một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vấn đề tôn giáo; Một số tôn giáo ở Việt Nam.

7.2.14. Cơ sở Hán Nôm 

Học phần tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm cơ bản về minh giải văn bản nhằm làm rõ những vấn đề cơ bản của văn bản Hán Nôm cổ Việt Nam và Trung Hoa. Sau khi học xong học phần, sinh viên nắm vững từ 500 – 1500 chữ Hán gốc (về các mặt hình thể, âm đọc, ý nghĩa) thông dụng, nhằm góp phần tạo tiềm lực minh giải ý nghĩa của từ Hán Việt; nắm vững một số từ ngữ chủ chốt (về ý nghĩa sắc thái tu từ…), một số vấn đề thường thức ngữ văn – văn hóa cổ, một số quy tắc ngữ pháp Hán văn cổ, nhằm giúp người học tạo dựng khả năng đọc hiểu các bài thơ, văn cổ viết bằng Hán văn (chủ yếu là các văn bản có trong chương trình giảng dạy bậc trung học).

7.2.15. English 1

Học phần tiên quyết, học trước:  không

Nội dung:  Gồm 2 đơn vị bài học (2 Units) và Bài kiểm tra (Get Ready for your exam)/Ôn tập ngữ liệu (Language Review)

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh. Nội dung giao tiếp, nghe, viết và đọc hiểu liên quan đến các chủ đề về giới thiệu bản thân, mua sắm, công việc, đời sống hằng ngày và sức khỏe.

7.2.16. English 2

Học phần tiên quyết: English 1

Nội dung:  Gồm 2 đơn vị bài học (2 Units) và Bài kiểm tra (Get Ready for your exam)/Ôn tập ngữ liệu (Language Review)

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh. Nội dung giao tiếp, nghe, viết và đọc hiểu liên quan đến các chủ đề về nơi ở, giải trí.

7.2.17. English 3

Học phần tiên quyết: English 2

Nội dung: Gồm 3 đơn vị bài học (3 Units) và Bài kiểm tra (Get Ready for your exam)/Ôn tập ngữ liệu (Language Review)
Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh. Nội dung giao tiếp, nghe, viết và đọc hiểu liên quan đến các chủ đề về việc mua sắm, công nghệ và thế giới.

7.2.18. English 4

Học phần tiên quyết: English 3

Nội dung: Gồm 3 đơn vị bài học (3 Units) và Bài kiểm tra (Get Ready for your exam)/Ôn tập ngữ liệu (Language Review)
Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh. Nội dung giao tiếp, nghe, viết và đọc hiểu liên quan đến các chủ đề về môi trường xung quanh, tội phạm và ấn phẩm.
7.2.19. Tin học ứng dụng cơ bản

Học phần tiên quyết, học trước: Không

Nội dung: Học phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về tin học, bản quyền, virus máy tính; các chức năng, công cụ của hệ điều hành Windows; sử dụng các phần mềm Microsoft Word, Excel, PowerPoint, công cụ Internet; để tổ chức lưu trữ dữ liệu, soạn thảo văn bản, tính toán đơn giản trên máy tính và ứng dụng được Internet vào học tập, làm việc. Đồng thời nhận biết sự thay đổi của khoa học và công nghệ liên quan đến học phần; sự phát triển của các phiên bản hệ điều hành Windows và bộ Microsoft Office.

7.2.20. Con người và môi trường

Học phần tiên quyết, học trước: Không

Nội dung: Học phần bao gồm những khái niệm và nguyên lý cơ bản của sinh thái và môi trường, dân số và sự phát triển dân số, sự khai thác tài nguyên thiên nhiên làm ô nhiễm môi trường, sự biến đổi khí hậu, phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường.

7.2.21. Nhập môn văn hóa học 

Học phần tiên quyết, học trước: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng và các phương pháp nghiên cứu của văn hoá học, lịch sử hình thành và phát triển văn hoá học và các khuynh hướng nghiên cứu văn hoá hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam…

7.2.22. Dẫn nhập văn hóa so sánh

Học phần tiên quyết: Nhập môn văn hóa học.

Nội dung: 
Học phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về văn hóa so sánh với tư cách là một lí thuyết và phương pháp nhận thức và nghiên cứu có khả năng làm sáng tỏ các vấn đề văn hóa trên lĩnh vực lí luận cũng như lịch sử văn hóa. Bằng thảo luận và thực hành, giúp sinh viên cách vận dụng văn hóa so sánh vào nghiên cứu các vấn đề văn hóa Việt Nam và thế giới.

7.2.23. Triết học văn hóa

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Khái niệm triết học văn hóa; chức năng của triết học văn hóa; mối quan hệ giữa văn hóa và triết học văn hóa; triết lý văn hóa thống nhất trong đa dạng; triết học và tư tưởng được thể hiện trong văn hóa Việt Nam; Tín ngưỡng và tôn giáo ảnh hưởng đến đời sống tinh thần ở Việt Nam; Văn học, nghệ thuật ảnh hưởng đến đời sống tinh thần ở Việt Nam; Nội dung tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh về văn hóa...

7.2.24. Nhân học văn hóa

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Nhân học văn hóa, biết sử dụng kiến thức Nhân học văn hóa vào lĩnh vực văn hóa học
7.2.25. Đại cương văn hóa phương Đông

Học phần tiên quyết: Nhập môn văn hóa học.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các nền văn hóa phương Đông tiêu biểu nhất: Văn hóa Trung Hoa, văn hóa Ấn Độ, văn hóa Ai Cập, Lưỡng Hà, văn hóa Nhật Bản và văn hóa Đông Nam Á.

7.2.26. Văn hóa Đông Nam Á

Học phần tiên quyết: Nhập môn văn hóa học.

Nội dung: Học phần cung cấp những tri thức về văn hóa Đông Nam Á trong mối quan hệ tương tác lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử phát triển văn hóa, đồng thời nhận biết các nét đặc trưng văn hóa Đông Nam Á – mang tính thống nhất trong đa dạng. Sau khi học xong học phần, sinh viên phải nắm vững những kiến thức cơ bản về văn hóa Đông Nam Á, từ đó hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

7.2.27. Toàn cầu hóa và văn hóa đương đại

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xu thế chung của thế giới sau chiến tranh lạnh, mối quan hệ có tính tất yếu giữa “toàn cầu hóa kinh tế” với xung đột và hội nhập văn hóa trong thời đại ngày nay; giúp sinh viên nhận thức được vai trò của giao lưu văn hóa văn hóa trước yêu cầu đa dạng hóa văn hóa, trên cơ sở giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

7.2.28. Phương pháp nghiên cứu khoa học

Học phần tiên quyết, học trước: Không

Nội dung: Học phần hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học; quá trình thực hiện một đề tài khoa học; các phương pháp nghiên cứu khoa học; cách nhận xét, đánh giá và phản biện một đề tài khoa học; thực hành đề tài nghiên cứu khoa học gắn với chuyên ngành đào tạo.

7.2.29. Văn hóa đô thị


Học phần tiên quyết: Nhập môn văn hóa học.

Nội dung: Học phần giúp sinh viên nắm được sự hình thành và những nét văn hoá riêng biệt của đô thị Việt Nam – đô thị của một nước nông nghiệp lúa nước và quá trình phát triển của đô thị Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, đô thị Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; giới thiệu về đô thị hoá và một số vấn đề của quá trình đô thị hoá trên thế giới. 

7.2.30. Văn hóa đại chúng

Học phần tiên quyết: Nhập môn văn hóa học.

Nội dung: Học phần giúp sinh viên tìm hiểu một hiện tượng trong văn hóa đương đại, đã bắt đầu từ Âu Mỹ và có ảnh hưởng khá rộng trên thế giới. Trình bày quá trình hình thành, những đặc điểm và ảnh hưởng của văn hóa đại chúng trong văn hóa đương đại.

7.2.31. Lịch sử văn hóa Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về lịch sử văn hóa Việt Nam gắn với quá trình hình thành và phát triển lịch sử của dân tộc. Giúp người học nắm vững phương pháp sử dụng kiến thức đã học vào việc nhận biết, phân tích và lý giải những hiện tượng văn hóa dân tộc đã và sẽ gặp.

7.2.32. Văn bản Tiếng Việt

Học phần tiên quyết: Không.        


Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức về khái niệm văn bản và các đặc trưng cơ bản của văn bản; các đơn vị trực tiếp cấu tạo văn bản; cấu trúc nội dung và bố cục văn bản; mạch lạc và liên kết trong văn bản; cấu tạo của đoạn văn; một số loại văn bản thường dùng.           

7.2.33. Tiến trình lịch sử Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không 

Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về nguồn gốc dân tộc và sự hình thành quốc gia phong kiến; Nhà nước phong kiến Đại Việt và kỷ nguyên độc lập tự chủ; Phong kiến phân tranh và sự Nam tiến của tộc Việt; Nhà nước phong kiến chuyên chế thời trung - cận đại; thời cận đại và sự hình thành nhà nước dân chủ ở Việt Nam; thời hiện đại và kỷ nguyên của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

7.2.34. Lịch sử tư tưởng Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử văn hóa Việt Nam, học phần chứa đựng những kiến thức cơ bản và hệ thống về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ, từ đó rút ra những đặc điểm mang tính bản sắc của tư tưởng Việt Nam trong quá trình hình thành, phát triển và tiếp thu, tiếp biến các tư tưởng ngoại lai.

7.2.35. Làng xã Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần giới thiệu cho sinh viên về những kiến thức cơ bản, toàn diện về lịch sử vấn đề, nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu; quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt; cơ cấu tổ chức và kết cấu kinh tế, xã hội, văn hoá của làng Việt từ truyền thống đến hiện đại. Những kiến thức đó giúp người học nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về làng Việt truyền thống, đồng thời góp phần giải quyết nhiều vấn đề của hiện tại.
7.2.36. Văn hóa dân gian Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về văn hoá dân gian; những kỹ năng tiếp cận văn hóa dân gian có tính thực nghiệm cao; nhằm khẳng định văn hóa dân gian Việt Nam là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân tộc.

7.2.37. Các nền văn hóa khảo cổ Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần nêu một cách khái quát về bức tranh các nền văn hóa khảo cổ ở Việt Nam từ xưa đến  nay; gồm 4 phần: (1) Hậu kỳ thời đại đồ đá cũ: Văn hóa Ngườm, văn hóa Sơn Vi, văn hóa Soi Nhụ...; (2) Thời đại đồ đá mới: Văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn, văn hóa Quỳnh Văn, văn hóa Cái Bèo, văn hóa Đa Bút; (3) Thời đại đồ đồng – đá: Văn hóa Hạ Long, văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Cồn Châu Tiên, văn hóa Hoa Lộc, văn hóa Tiền Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Đậu, văn hóa Gò Mun; (4) Thời kỳ đồ sắt: văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai, văn hóa Óc Eo.

7.2.38. Văn hóa nông thôn Việt Nam


Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức có hệ thống về đặc điểm cơ bản của làng xã Việt Nam trên các phương diện kinh tế, cơ cấu làng xã, phong tục tập quán...; có thái độ biết trân trọng giữ gìn, phát huy những di sản văn hóa có giá trị của quá khứ, phê phán những biểu hiện tiêu cực, lỗi thời còn lại ở làng xã Việt Nam.

7.2.39. Phong tục và lễ hội Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về các phong tục, lễ tết và lễ hội Việt Nam; phương pháp tiếp cận để sinh viên có thể tự mình tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu các phong tục, lễ tết và lễ hội Việt Nam.

7.2.40. Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam

Học phần tiên quyết: Tôn giáo học đại cương

Nội dung: Học phần đề cập đến những lý thuyết và quan điểm về nhân học tôn giáo và nghiên cứu tôn giáo dưới góc độ văn hóa, tâm lý và xã hội. Trong đó tìm hiểu các tộc người đã sáng tạo ra tôn giáo bản địa ở Việt Nam ra sao và đời sống tôn giáo của họ như thế nào. Môn học hệ thống hóa các tôn giáo thế giới và các tín ngưỡng, tôn giáo bản địa tại Việt Nam cùng các lễ hội mang yếu tố nghi lễ theo nghề, nghi lễ chuyển đổi, nghi lễ tăng cường sức mạnh cộng đồng… Các nghi lễ mang màu sắc tín ngưỡng tôn giáo trong phạm vi cá nhân, gia đình cũng như các nghi lễ chung thuộc về cộng đồng. Cuối cùng nội dung môn học đề cập đến sự biến đổi của tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

7.2.41. Văn hóa gia đình Việt Nam 


Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức truyền thống gia đình Việt Nam, Tìm hiểu về gia tộc, gia huấn, gia phả; Các tư tưởng, tôn giáo ảnh hưởng đến gia đình Việt Nam; Gia đình Việt Nam ngày nay - những vấn đề cần quan tâm.

7.2.42. Địa danh học và địa danh Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về định nghĩa và phân loại địa danh; nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danh; cấu tạo của địa danh Việt Nam; phân vùng địa danh Việt Nam; vấn đề biên soạn từ điển địa danh Việt Nam. 

7.2.43. Văn hóa biển đảo Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nét đẹp, thắng cảnh, phong tục, lễ hội của vùng biển đảo Việt Nam. Giúp sinh viên ý thức sự giàu đẹp của đất nước qua địa văn hóa biển đảo Việt Nam: Tổng quan biển Việt Nam; chủ quyển biển đảo Việt Nam; một số đảo và quần đảo tiêu biểu của Việt Nam; các lễ hội ven biển và đảo Việt Nam; di sản văn hóa biển đảo Việt Nam; biển và đảo Việt Nam trong phát triển và hội nhập...

7.2.44. Văn hóa nông thôn Nam bộ

Học phần tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần giúp sinh viên có cái nhìn khái quát về lịch sử, địa lý, cư dân và sinh hoạt văn hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Học phần có hai phần chính: Đặc điểm lịch sử – địa lý đồng bằng Nam bộ, Đặc trưng văn hóa Nam bộ.

7.2.45. Văn hóa trang phục Việt Nam


Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần giới thiệu một số đặc thù cơ bản của Nghệ thuật trang phục Việt Nam qua các thời kỳ, trang phục trong hội hè, lễ tết, tôn giáo, lễ cưới, lễ tang; trang phục trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. 

7.2.46. Văn hóa ẩm thực Việt Nam   

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp những hiểu biết cơ bản về Văn hoá ẩm thực Việt Nam và so sánh với các nước khác; nắm vững các cơ cấu và tính chất bữa ăn, không gian, thời gian, phong cách ăn uống truyền thống của người Việt Nam; xu thế biến đổi văn hoá ẩm thực của người Việt trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

7.2.47. Văn hóa giao tiếp

Học phần tiên quyết: Không. 

Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức nền tảng về kỹ năng giao tiếp, bao gồm những nguyên tắc giao tiếp cơ bản, phương thức giao tiếp hiệu quả và phù hợp theo từng môi trường và tình huống. Thông qua các bài tập trắc nghiệm về bản thân, bài tập tình huống, với các lý thuyết cơ bản, sinh viên sẽ (1) Nhận biết giá trị bản thân; (2) hoàn thiện kỹ năng giao tiếp cá nhân; (3) Bước đầu ý thức về hội nhập cộng đồng; (4) Tạo dựng tiền đề cơ bản của văn minh trong giao tiếp.

7.2.48. Văn hóa kinh doanh

Học phần tiên quyết: Không. 

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản: tổng quan văn hóa kinh doanh và các yếu tố cấu thành; đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm của văn hóa kinh doanh Việt Nam và một số nước trên thế giới; phân tích sâu yếu tố: văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân; nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa kinh doanh.

7.2.49. Văn hóa tổ chức

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bức tranh toàn diện và tổng quát về văn hóa tổ chức;  phân tích cơ sở hình thành văn hóa của một cơ quan, tổ chức; lý giải sự tồn tại và phát triển của văn hóa tổ chức, cách tiếp cận để đánh giá sức mạnh của một nền văn hóa.

7.2.50. Văn hóa Phật giáo

Học phần tiên quyết:  Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giá trị văn hóa Phật giáo, qua con đường hòa bình và bằng sức thuyết phục của trí huệ – từ bi, đã thâm nhập văn hóa nhiều dân tộc châu Á và tạo lập nền tảng đạo đức, phong tục, lễ nghi...

7.2.51. Thực tế văn hóa cơ sở

Học phần thực hành, thực tế là một trong những học phần quan trọng đối với sinh viên các ngành khoa học xã hội nói chung, sinh viên ngành Văn hóa học nói riêng. Thông qua học phần này sinh viên có điều kiện trải nghiệm thực tế các kiến thức lý thuyết theo phương châm “Học đi đôi với hành”, đồng thời rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên trước khi ra trường. Theo đó, sinh viên sẽ đến tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của nước ta nói chung và Nam Bộ nói riêng. Bên cạnh, sinh viên còn đến kiến tập tại các phòng Văn hóa – Thông tin; Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các di tích, Bảo Tàng, công ty du lịch,... Sinh viên có thể lựa chọn một vấn đề mà mình cảm thấy nổi trội hay có nhiều quan tâm tại cơ sở thực tập và trong quá trình thực tập để trình bày. Đây có thể coi là những định hướng cho việc phát triển và làm khóa luận tốt nghiệp hoặc những nghiên cứu sau này của sinh viên.

7.2.52. Các vùng văn hóa Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa học, khu vực học, địa lí học, sử học, ngôn ngữ học, văn học... và lý thuyết vùng văn hóa, từ đó đi vào tìm hiểu từng vùng văn hóa cụ thể của Việt Nam; trong đó, lĩnh vực văn hóa học giữ vai trò chính yếu. 

7.2.53. Đặc trưng văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống tập thể, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của các tộc người Tây Nguyên. Nội dung gồm 3 phần sau: Đôi nét về vùng đất và con người Tây Nguyên; Cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên; Những di sản của các dân tộc Tây Nguyên.

7.2.54. Các di tích và thắng cảnh Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần xác định các khái niệm cơ bản về các di tích và thắng cảnh; phân biệt chúng với các khái niệm có liên quan; giới thiệu có hệ thống các di tích lịch sử, các di tích tôn giáo và các thắng cảnh Việt Nam.

7.2.55. Nghệ thuật truyền thống Nam Bộ

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần giúp sinh viên nắm vững hệ thống khái niệm cơ bản về nghệ thuật truyền thống Nam Bộ; đặc điểm các bộ môn nghệ thuật, hình thức diễn xướng, phương thức bảo tồn phát huy các giá trị nghệ thuật

7.2.56. Văn hóa Việt Nam qua Văn học

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận chung về mối quan hệ giữa văn học và văn hóa; đặc điểm của văn học Việt Nam trong việc phản ánh bản sắc văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn văn học.

7.2.57. Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần giới thiệu cho sinh viên về nghệ thuật biểu diễn Việt Nam với các loại hình sân khấu cổ truyền; qua đó, sinh viên được bổ trợ thêm kiến thức tổng hợp về văn học, mỹ thuật, ca, múa, nhạc, kịch...

7.2.58. Văn hóa miệt vườn Nam bộ

Học phần tiên quyết: Văn hóa nông thôn Nam bộ.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm “miệt vườn Nam bộ”, vị thế của miệt vườn Nam bộ, quá trình hình thành và phát triển, các đặc trưng văn hoá, vai trò kinh tế của nó xưa và nay. Đặc biệt giới thiệu và nhấn mạnh ưu thế và thách thức của miệt vườn Nam bộ trong thực trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng hiện nay.
7.2.59.  Văn hóa du lịch

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa du lịch với tư cách là một hiện tượng văn hóa – kinh tế đặc biệt; có kiến thức về Việt Nam học và các lĩnh vực văn hóa - du lịch ở trong nước và trên thế giới; có khả năng giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình tổ chức giao lưu các hoạt động văn hóa-du lịch; am hiểu các loại hình, sản phẩm văn hóa và có kỹ năng cơ bản trong việc vận dụng vào hoạt động du lịch.

7.2.60. Tài nguyên du lịch

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần nghiên cứu các phân hệ của hệ thống lãnh thổ du lịch bao gồm phân hệ khách hàng, phân hệ tài nguyên du lịch, phân hệ con người cung ứng dịch vụ du lịch, phân hệ cơ sở kỹ thuật và phân hệ điều hành du lịch. Địa lý du lịch còn cung cấp các kiến thức  về hệ thống phân vùng, phân vị trong du lịch, thực trạng và tiềm năng của du lịch Việt Nam; nghiên cứu về tài nguyên, sản phẩm du lịch và các điểm du lịch quốc gia và quốc tế tại vùng du lịch Bắc bộ, vùng du lịch Bắc Trung Bộ, vùng du lịch Nam Trung bộ và Nam Bộ.

7.2.61. Tổng quan về du lịch

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: khái niệm du lịch và du khách; các giai đoạn hình thành và phát triển du lịch; nhu cầu, sản phẩm và các loại hình du lịch; điều kiện phát triển du lịch; tính thời vụ và lao động trong du lịch, mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác; tổ chức quản lý bộ máy về du lịch.

7.2.62. Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về các điểm đến như địa lý, lịch sử, phong tục, các đặc điểm và các điểm tham quan cộng đồng dân cư địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như lễ hội, phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe, những cảnh báo về du lịch.

7.2.63. Xã hội học văn hóa

Học phần tiên quyết: Nhập môn văn hóa học.

Nội dung: Học phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản của văn hóa dưới góc nhìn xã hội học, sự vận hành của văn hóa trong đời sống xã hội.

7.2.64. Công nghiệp văn hóa

Học phần tiên quyết: Nhập môn văn hóa học.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên có những kiên thức và kỹ năng cơ bản về các ngành công nghiệp văn hóa như: khái niệm, quy trình sáng tạo - phân phối của công nghiệp văn hóa, đặc điểm vai trò của các ngành này đối với sự phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh, xu hướng phát triển của công nghiệp văn hóa và chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của một số nước. Bên cạnh đó, môn học đi vào giới thiệu và phân tích một số ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam. 

7.2.65. Quản trị sự kiện

Học phần tiên quyết: không.

Nội dung: Học phần này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về công tác tổ chức sự kiện như: cách thức tổ chức một sự kiện, những vấn đề cần quan tâm khi tổ chức sự kiện, lập kế hoạch, ngân sách cho sự kiện… Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho sinh viên cách tính toán thời gian diễn ra sự kiện để sự kiện được diễn ra, những thông tin về kiểm tra, đánh giá sự kiện sau khi sự kiện diễn ra.

7.2.66. Quản lý nhà nước về văn hóa

Học phần tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam.

Nội dung: Môn học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nói riêng. Môn này gồm có 5 bài: Đại cương về Quản lý nhà nước về văn hóa; Các nguyên tắc quản lý nhà nước về văn hóa; Các phương thức quản lý nhà nước về văn hóa; Chính sách văn hóa; Các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

7.2.67. Kỹ năng dẫn chương trình

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghề dẫn chương trình, trang bị các kỹ năng sử dụng ngôn từ, diễn đạt cảm xúc, hóa trang, biên tập, viết lời dẫn chương trình và đặc biệt là sự phản ứng nhanh nhạy của người làm nghề dẫn chương trình thông qua một số tình huống sân khấu… Qua đó, người học có khả năng thực hiện công việc dẫn chương trình thực tế một cách hiệu quả. Học phần gồm có 6 chương: Chương 1: Khái quát về nghề dẫn chương trình; Chương 2: Cách phát âm và sử dụng ngôn từ hiệu quả; Chương 3: Kỹ năng diễn đạt cảm xúc; Chương 4: Kỹ năng hóa trang; Chương 5: Nghệ thuật làm chủ sân khấu; Chương 6: Biên tập và viết lời dẫn chương trình

7.2.68. Nghiệp vụ thư ký văn phòng 

Học phần tiên quyết: Không

Nội dung: Trang bị kiến thức cơ bản có hệ thống về nghiệp vụ  cơ bản của thư ký như: soạn thảo văn bản, kế hoạch công tác cho lãnh đạo, xử lý cung cấp thông tin cho lãnh đạo, tổ chức hội nghị, tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức phòng làm việc khoa học, nghệ thuật tiếp khách, đãi khách; nghệ thuật thiết lập quan hệ trong giao tiếp
7.2.69. Ngôn ngữ báo chí

Học phần tiên quyết: Không.

Nội dung: 
Học phần cung cấp kiến thức về ngôn ngữ báo chí, những vấn đề về ngữ dụng, đặc điểm ngôn ngữ trong các loại hình báo chí( viết để đọc-báo in; viết để nghe-báo nói; viết để nghe, nhìn-báo hình; viết để đọc, nghe, nhìn-báo trực tuyến), đặc điểm ngôn ngữ trong các nhóm thể loại báo chí (nhóm thể loại thông tấn, ký, chính luận) và ngôn ngữ tiêu đề báo chí.

7.2.70. Khóa luận tốt nghiệp

Học phần tiên quyết: Sinh viên hoàn tất 75% số tín chỉ tối thiểu trong chương trình đào tạo và đạt điểm trung bình chung tích lũy từ loại khá trở lên tính đến thời điểm xét làm khóa luận tốt nghiệp.

Nội dung: Sinh viên sẽ hệ thống và hiểu sâu các kiến thức đã học; biết vận dụng lý thuyết đã học để phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

7.2.71. Chuyên đề tốt nghiệp

Học phần tiên quyết: Sinh viên hoàn tất 75% số tín chỉ tối thiểu trong chương trình đào tạo.

Nội dung: Sinh viên sẽ hệ thống và hiểu sâu các kiến thức đã học; biết vận dụng lý thuyết đã học để phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

7.2.72. Chương trình Giáo dục thể chất  

Chương trình được xây dựng theo Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường và Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học.
7.2.73. Chương trình Giáo dục quốc phòng
Chương trình được xây dựng theo Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về GDQP-AN và Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục quốc phòng an ninh  trình độ đại học.
8. Kế hoạch giảng dạy dự kiến (Phụ lục Bảng: Sơ đồ đào tạo toàn khóa)

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

- Tổ chức thực hiện chương trình: Đảm bảo tính hệ thống và kết hợp mềm dẻo giữa các học phần. Nhằm định hướng ứng dụng nghề nghiệp, khi xây dựng từng học phần chú trọng đến rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tự học của sinh viên. Khi lập kế hoạch đào tạo cần xây dựng sao cho khi thực hiện lý thuyết đi đôi với thực hành.

- Phương pháp giảng dạy: Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực (minh họa trực quan bằng phim, ảnh, kết hợp thực hành, tham quan thực tế, thực tập trong và ngoài tỉnh Tiền Giang. Chú trọng rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

- Sinh viên phải tích lũy khối kiến thức Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất Điểm các học phần này không tính vào trung bình chung tích lũy, dùng làm  điều kiện xét tốt nghiệp.

- Ngoài số tín chỉ tích lũy tối thiểu trong chương trình đào tạo, người học phải đạt chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ theo quy định riêng của Trường trước đăng ký xét tốt nghiệp.

  Các ký hiệu và từ viết tắt: 

	(*):  Dấu hiệu phân biệt loại học phần điều kiện, điểm không tính vào tổng số TC

	MHP (Mã học phần)
	: Theo Quyết định số 472/QĐ-ĐHTG, ký ngày 02/8/200, quy định Danh mục mã học phần đang giảng dạy ở Trường ĐHTG.

	LT    (Lý thuyết)        
	: Giờ giảng lý thuyết; tính theo tiết.

	TH1 (Thực hành 1)    
	: Thảo luận, giải bài tập, thuyết trình ở lớp học lý thuyết có giảng viên hướng dẫn; tính theo tiết

	TH2 (Thực hành 2)   
	: SV nhìn GV thao tác thực hành ở lớp; phòng thực hành, sân bãi; thực hành ở phòng máy, phòng thí nghiệm, tập giảng ở lớp có GV hướng dẫn; tính theo tiết

	TT    (Thực tập)
	: Tự thực hành, thí nghiệm (không có GV hướng dẫn); thực tập ở cơ sở bên ngoài hay xưởng trong trường

	ĐA    (Đồ án)          
	: Thực hiện đồ án, bài tập lớn, tiểu luận, khoá luận, nghiên   cứu tài liệu có viết báo cáo, tính theo giờ.

	TS      (Tổng số)         
	: Số TC của học phần, của chương trình

	 TLTT(Tích lũy tối thiểu)
	: Số TC SV phải tích lũy đủ trong nhóm học phần của từng khối kiến thức, của chương trình

	HPTQ/HPHT+  (Học phần tiên quyết/ Học phần học trước):

· HPTQ: Học phần X là học phần tiên quyết của học phần Y thì bắt buộc SV phải học 

và thi kết thúc học phần X đạt từ điểm D trở lên mới được đăng ký học học phần Y

· HPHT+: Học phần X là học phần học trước của học phần Y thì khi đăng ký học phần Y 

           SV phải học qua học phần X (điểm của học phần X có thể chưa đạt)









      HIỆU TRƯỞNG








(Đã ký)








       Võ Ngọc Hà
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